
GIÁ KHÁM BỆNH 

1.1. Giá khám bệnh BHYT 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung Giá thu Ghi chú 

1 Khám bệnh 37.000  

2 
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca,  

trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn ) 
200.000  

 

1.2. Giá dịch vụ khám bệnh tự nguyện trái tuyến 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung Giá thu Ghi chú 

1 Khám dịch vụ tự nguyện trong giờ 160.000  

2 Khám dịch vụ tự nguyện trong giờ 310.000  

 

1.3. Giá dịch vụ khám bệnh tự nguyện tại Trung tâm Quốc tế 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung Giá thu 
Phụ phí 

mời bác sỹ 

1 Khám đa khoa có hẹn 400.000  

2 Khám đa khoa không hẹn 500.000  

3 
Tái khám đa khoa (trong thời gian từ trên 24 giờ đến 

đủ 5 ngày) 
400.000  

4 Khám chuyên khoa có hẹn 500.000  

5 Khám chuyên khoa không hẹn 500.000 90.000 

6 Khám thêm chuyên khoa 200.000  

7 
Tái khám chuyên khoa (trong thời gian từ trên 24 giờ 

đến đủ 5 ngày) 
500.000  

8 Khám đích danh bác sỹ có hẹn 500.000 90.000 

9 Tái khám đích danh bác sỹ có hẹn 500.000  

10 
Khám chuyên khoa tại bệnh phòng (cho người bệnh 

đang điều trị nội trú) 
500.000  

Ghi chú: Tái khám cùng bệnh trong vòng 24 giờ: Không thu phí khám bệnh. 


